
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN DA LIỄU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /BVDL-TCHC 

V/v mời chào giá dịch vụ cung cấp  

đồ vải y tế năm 2026 

Đà Nẵng, ngày       tháng 6 năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ đồ vải y tế. 

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu bổ sung đồ vải để nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của đơn vị. 

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, cung cấp bảng chào giá cung cấp 

dịch vụ đồ vải, cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng. 

2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức Hành chính 

- Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3756951 giờ hành chính trừ thứ bảy, 

chủ nhật, ngày lễ. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Da liễu thành phố 

Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo chào giá đến 

trước 16 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: theo phụ lục đính kèm.  

2. Địa điểm giao hàng, lắp đặt: tại Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng. 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định 

hiện hành. 

Lưu ý: Hồ sơ chào giá bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội 

dung tham gia chào giá cung cấp dịch vụ đồ vải y tế 2026 của Bệnh viện Da liễu 

thành phố Đà Nẵng để theo dõi. Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, 

số điện thoại liên hệ khi nộp hồ sơ. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ 

sơ chào giá và các Đơn vị chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau.  

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị cung cấp./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CNTT đăng Website; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Đoàn Văn Hùng 



 

 Phụ lục 

Danh mục đồ vải y tế của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng năm 2026 

(Đính kèm Công văn chào giá số         /BVDL-TCHC ngày      tháng 6 năm 2026) 

STT Tên sản phẩm 
Đơn vị  

tính  
Qui cách Số lượng Ghi chú 

1 

Áo quần bệnh nhân size S 

Áo:D70 × R60×dài tay 54(cm) 

Quần: D90×R36×ống 23(cm) 

Bộ  

a) Màu sắc: màu xanh da trời 

b) Chất liệu: vải Kate ford, thành phần: cotton ≥ 65%, 

ít nhăn, thấm hút tốt, bền màu khi giặt, hấp 

c) Kiểu dáng áo:  

+ Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, 2 túi 

dưới và 1 túi trên 

+ In logo Bệnh viện Da liễu trên túi ngực trái 

+ Nút áo tốt, chịu được nhiệt độ cao (80-900C) 

+ Thêu size trên túi áo/sau cổ áo 

d) Kiểu dáng quần: 

+ Quần lưng chun kiểu pyjama, có túi trước bên trái 

+ May size quần tại mép túi quần hoặc thêu/in size 

trên túi quần 

20  

2 

Áo quần bệnh nhân size M 

Áo:D75 × R62×dài tay 56(cm) 

Quần: D95×R37×ống 24(cm) 

Bộ  28  

3 

Áo quần bệnh nhân size L 

Áo:D80 × R64×dài tay 58(cm) 

Quần:D100×R38×ống 25(cm) 

Bộ  33  

4 

Áo quần bệnh nhân size XL 

Áo:D85 × R66×dài tay 60(cm) 

Quần:D105×R39×ống 26(cm) 

Bộ  45  

5 

Áo quần bệnh nhân size XXL 

Áo:D90 × R68×dài tay 62(cm) 

Quần:D110×R40×ống 27(cm) 

Bộ  39  



2  

  

6 Drap trải giường Cái 

a) Chất liệu: Vải kate ford màu trắng, ít nhăn, thấm 

hút tốt và bền màu khi giặt, hấp, nguyên tấm không 

can nối 

b) Kiểu dáng: Drap giường may thẳng viền xung 

quanh 4 góc. Đường may êm, đều, phẳng. 

c) In chữ: " BỆNH VIỆN DA LIỄU 2026 - KHOA 

….." cỡ chữ 20 × 10 cm (theo mẫu Bệnh viện) 

d) Kích thước: 

KT: 1,9 m × 0,98 m 

95  

7 Drap trải giường chiếu tia Hene Cái 

a) Chất liệu: Vải kate ford màu trắng, ít nhăn, thấm 

hút tốt và bền màu khi giặt, hấp, nguyên tấm không 

can nối 

b) Kiểu dáng: Drap giường may thẳng, có dây chun 

bọc. Đường may êm, đều, phẳng 

c) Kích thước:2 m × 0,8 m 

10  

8 Drap trải giường khám phụ khoa Cái 

a) Chất liệu: Vải kate ford màu trắng, ít nhăn, thấm 

hút tốt và bền màu khi giặt, hấp, nguyên tấm không 

can nối 

b) Kiểu dáng: Drap giường may thẳng viền xung 

quanh 4 góc. Đường may êm, đều, phẳng 

c) Kích thước: 1,2 m × 0,6 m 

4  

9 Áo ống  Cái 

a) Chất liệu: Vải kate ford, màu xanh ngọc, ít nhăn, 

thấm hút tốt và bền màu khi giặt, hấp 

b) Kiểu dáng: Áo ống dùng cho phòng chăm sóc da, 

bo thun, dài 75cm 

5  



3  

  

10 Mùng Cái 

a) Kích thước: 1,2 m 

b) Chất liệu: Vải tuyn loại tốt, không gây kích ứng da 

khi sử dụng 

30  

11 Gối ( vỏ + ruột ) Cái 

a) Gối có kích thước 40 cm × 60 cm, độ dày 10-

15cm, trọng lượng ≥ 1kg/ cái. Chất liệu: Gòn nhân 

tạo, không gây kích ứng da khi sử dụng. Màu sắc: 

Màu trắng. Đóng gói trong túi hút chân không 

b) Vỏ gối: Vải có chất liệu cotton ≥ 35%, không gây 

kích ứng da khi sử dụng 

50  

12 Mền Cái 

a) Mền mỏng nhẹ, chất liệu cotton ≥ 35%, không gây 

kích ứng da khi sử dụng 

b) Kích thước: 1,6 m × 2 m 

30  

13 Tấm vải gói dụng cụ thay băng Cái 

a) Chất liệu: Vải thô màu xanh cổ vịt, ít nhăn, bền 

màu khi giặt, hấp 

b) Kích thước: 60 cm × 60 cm 

10  

14 Khăn trải bàn khám phụ khoa  Cái 

a) Chất liệu: Vải thô màu trắng, ít nhăn, bền màu khi 

giặt, hấp 

b) May có góc. Kích thước: 40cm × 60 cm 

20  

15 Khăn lót xe tiêm Cái 

a) Chất liệu: Vải thô màu xanh lá cây, ít nhăn, bền 

màu khi giặt, hấp 

b) Kích thước: 50 cm × 70 cm 

6  



4  

  

16 Áo choàng an toàn sinh học Cái 

a) Màu sắc: Màu trắng 

b) Chất liệu: vải Kate ford, thành phần: cotton ≥ 65%, 

ít nhăn, thấm hút tốt 

c) Kiểu dáng áo:  

+ Áo dài tay, cổ tay có bo thun, chiều dài áo ngang 

gối hoặc qua gối, may kín cổ, nút bấm inox chống gỉ, 

phía trước có 3 túi, may theo size yêu cầu của bệnh 

viện 

5  

17 Rèm vải Cái 

a) Vải polyester hoặc vải thun, màu trắng có khoen 

kéo 

b) Kích thước: 1,8 m × 4 m 

c) Thi công lắp đặt tại Khoa phòng sử dụng theo yêu 

cầu của bệnh viện ( đã có sẵn khung ) 

2  
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